         UBND QUẬN LONG BIÊN                  CHỈ TIÊU – KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH                                     NĂM HỌC 2016 – 2017

	TT
	Nội dung
	Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm học 2015 - 2016
	Chỉ tiêu năm học 2016 - 2017
	PGD Duyệt

	1
	2
	
	
	5

	1
	Huy động trẻ lớp 6
	100%
	100%
	

	2
	Học sinh bỏ học
	0
	0
	

	3
	Chất lượng đạo đức
	974
	1050
	

	
	- Xếp loại Tốt
	97.53%
	94.5%
	

	
	- Xếp loại Khá
	2.47%
	5.4%
	

	
	- Xếp loại TB
	0%
	0.1%
	

	
	- Xếp loại Yếu 
	0
	0
	

	4
	Chất lượng văn hóa
	974
	1050
	

	
	- Xếp loại Giỏi
	66.37%
	58%
	

	
	- Xếp loại Khá
	25.1%
	32%
	

	
	- Xếp loại TB
	7.81%
	9%
	

	
	- Xếp loại Yếu
	0.72%
	1%
	

	
	- Xếp loại Kém
	0
	0
	

	5
	Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THCS
	100%
	100%
	

	6
	Tỉ lệ vào THPT công lập
	82%
	82%
	

	
	Điểm TB 2 môn Toán, Văn thi vào THPT
	7.0
	7.1
	

	7
TT
	Học sinh giỏi (Tốt, Khá, TB)
	Tốt
	Tốt
	

	
	* Cấp quận:

- Số HS đạt HSG cấp Quận:
	41VH, 17TDTT
	42VH, 17TDTT
	

	
	Trong đó SL đạt giải cấp Quận:
	11VH, 17TDTT
	12VH, 17TDTT
	

	
	Xếp loại TĐ nhà trường cấp Quận
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	TT
	Nội dung
	Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm học 2015 - 2016
	Chỉ tiêu năm học 2016 - 2017
	PGD Duyệt

	
	* Cấp thành phố :

- Số HS dự thi cấp T.phố
	13VH, 10TDTT
	08VH, 10TDTT
	

	
	- Trong đó SL đạt giải cấp T.phố:
	04VH, 02 TDTT

 (01 tập thể, 01 cá nhân)
	05VH, 06TDTT
	

	
	* Cấp Quốc gia:
	01
	0
	

	
	Số lượng HS dự thi và đạt giải cấp QG
	01
	0
	

	8
	Giáo viên giỏi
	
	
	

	
	* Cấp Quận

- Số lượng GV dự thi:

- Số GV đạt GVG cấp Quận

* Xếp loại TĐ nhà trường cấp Quận
	05 GV

05 GV

Tốt
	05 GV

05 GV

Tốt
	

	
	* Cấp thành phố 
	
	
	

	
	Số lượng; Đạt giải cấp TP
	01
	01
	

	9
	Sáng kiến kinh nghiệm (Tốt,Khá,TB)
	Tốt
	Tốt
	

	
	* Cấp Quận (Tỉ lệ CBGV, NV có SK A, B cấp quận/TSCBGV, NV)
	17
	20
	

	
	Trong đó số lượng đạt : 

- Loại A :

- Loại B :

- Loại C :
	08

08

01
	09

10

01
	

	
	* Số lượng gửi xếp giải cấp Thành phố
	07
	09
	


	TT
	Nội dung
	Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm học 2015 - 2016
	Chỉ tiêu năm học 2016 - 2017
	PGD Duyệt

	10
	Hoạt động khoa học CNTT
	
	
	

	
	Số lượng GV ứng dụng hiệu  quả CNTT trong giảng dạy 
	90%
	90%
	

	
	Số lượng bài giảng Elearning cấp trường
	06
	08
	

	
	Sô lượng bài giảng Elearning cấp Quận 
	02
	02
	

	
	Trong đó số lượng đạt : 

- Loại A:
	0
	0
	

	
	- Loại B:
	01
	01
	

	
	- Loại C:
	01
	01
	

	
	Số lượng tham gia thi  cấp Thành phố:
	0
	0
	

	11
	Bồi dưỡng đội ngũ
	
	
	

	
	Chương trình Thạc sỹ
	02
	03
	

	
	Tiếng Anh( B2, B1, A2- theo 01/2014- TTBGD)
	B1: 04
	B1: 05
	

	
	Tin học : (cơ bản, Nâng cao – theo thông tư 03/2014/TT-BTTT)
	Cơ bản: 100%
	Cơ bản: 100%
	

	12
	- Xây dựng, duy trì trường học thân thiện (Xuất sắc, Tốt, Khá)
	Tốt
	Tốt
	

	
	- Xây dựng, duy trì các tiêu chí trường đạt CQG
	Chuẩn
	Chuẩn
	

	13
	Đồ dùng dạy học – thư viện
	
	
	

	
	- Mua ĐDDH (bộ - tiền)

- Sử dụng, bảo quản ĐDDH, khai thác hiệu quả phòng học bộ môn (Tốt,Khá,TB)

- Mua sách tham khảo 

(bộ - tiền)

- Công tác thư viện (Tốt, Khá, TB)

- Thư viện đạt chuẩn hoặc tiên tiến, xuất sắc
	41.000.000

Tốt

46.000.000

Tốt

Xuất sắc cấp 

Thành phố
	51.000.000

Tốt

53.000.000

Tốt

Xuất sắc cấp 

Thành phố
	

	14
	Các hoạt động khác
	
	
	

	
	- Đoàn – Đội (Tốt,Khá,TB)

- Có GV TPT dự thi và đạt TPT giỏi cấp quận

- Có GV TPT dự thi cấp TP đạt giải

- Chữ thập đỏ (Tốt,Khá,TB)

- Văn-Thể-Mỹ (Tốt,Khá,TB)

- Công tác Y tế(Tốt,Khá,TB)

- Bảo hiểm y tế (tỉ lệ HS tham gia)
	Tốt

0

0

Tốt

Tốt

Tốt

100%


	Tốt

0

0

Tốt

Tốt

Tốt

100%


	

	15
	Hoạt động hướng nghiệp dạy nghề
	
	
	

	
	- Tỉ lệ vận động học nghề, thi nghề lớp 9

- Kết quả thi nghề đạt TB trở lên

Trong đó:

- Xếp loại Giỏi

- Xếp loại Khá

- Xếp loại TB
	100%

99.5%

96.3%

1.6%

1.6%
	100%

100%

94%

6%

0%
	

	16
	Đăng ký danh hiệu thi đua
	
	
	

	
	- Trường
	Xuất sắc
 cấp Thành phố.
	Xuất sắc 
cấp Thành phố
	

	
	- Chi bộ
	TSVM
	TSVM
	


	TT
	Nội dung
	Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm học 2015 - 2016
	Chỉ tiêu năm học 2016 - 2017
	PGD Duyệt

	
	- Công đoàn
	VMXS
	VMXS
	

	
	- Liên đội
	LĐVMXS
	LĐVMXS
	

	17
	Đăng kí hoạt động điểm với Quận hoặc Thành phố
	Hội chợ quê Tháng 3/2016.
	Tổ chức hoạt động ngoại khóa kỷ niệm 50 thành lập trường (Tháng 11/2016).
	


                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                           Ngô Hồng Giang
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